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4. Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, 

cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (theo mẫu số 06); 

5. Bản khai kinh nghiệm công tác của nhân viên tham gia dự báo, cảnh 

báo, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý nhân sự nơi đã từng làm việc. 

+ Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo đối với cá nhân: 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn (theo mẫu số 2); 

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu văn 

bằng, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành phù hợp với nội dung xin cấp phép hoạt 

động dự báo, cảnh báo; 

3. Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, 

cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo (theo mẫu số 06). 

4. Bản khai kinh nghiệm công tác, có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản 

lý nhân sự nơi đã từng làm việc. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 02 ngày làm việc. 

+ Thời hạn tiến hành thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận cấp 

phép: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn. 

- Phí, lệ Phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

+ Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 

05 kèm theo Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ. 

+ Mẫu số 06 kèm theo Nghị định 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của 

Chính phủ: Bản khai cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, 

cảnh báo; quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; quy trình 

quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức: 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 
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2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

4. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

5. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

3. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 
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4. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật khí tượng thủy văn năm 2015; 

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn ; 

+ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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 Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH 

BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh.... 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail: 

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn với các nội dung sau đây: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy 

phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

  

  Người đứng đầu tổ chức/ 

cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 
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Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

………., ngày      tháng    năm  

 

BẢN  KHAI 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật; thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo; quy 

trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn và quy trình quản lý, 

đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

(Kèm theo đơn đề nghị cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/ 

gia hạn của tổ chức/cá nhân) 

 

 1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật (Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, 

xử lý thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn): 

TT Tên, mã hiệu của 

thiết bị, công nghệ 

Cấu hình Số lượng Tình trạng Ghi chú 

      

 2. Thông tin, dữ liệu phục vụ dự báo, cảnh báo: 

 3. Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn: 

TT Tên quy trình Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng văn 

bản 

Người ký 

văn bản 

Ghi chú 

      

Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

 4. Quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo 

TT Tên quy trình Số, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, 

tháng văn 

bản 

Người ký 

văn bản 

Ghi chú 

      

Kèm theo bản sao văn bản quy trình 

 Cam kết xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê 

khai này của tổ chức/cá nhân./. 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/CÁ NHÂN XIN PHÉP 

(Chức vụ, ký\, họ tên, đóng dấu của tổ chức)
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2. Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn 

- Trình tự thực hiện: 

 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép yêu cầu gửi cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 30 ngày. 

 2. Chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ: 

 Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ 

của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi 

trường thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

3.  Thẩm định hồ sơ: 

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi 

trường có trách nhiệm xem xét, tổ chức thẩm định, thẩm tra, khảo sát, đánh giá, 

kết luận. Trường hợp không đủ điều kiện sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thì 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu 

rõ lý do. 

4. Trình hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ tình và trình hồ sơ, tài liệu lên Uỷ 

ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép 

hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức cá nhân có đủ điều 

kiện. Trong trường hợp không chấp thuận việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy 

phép thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

5. Trả kết quả 

Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm 

phục vụ hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép mang 

theo phiếu hẹn đến và nhận giấy phép. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

gửi qua đường bưu điện. 

- Thành phần hồ sơ: 

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn (theo Mẫu số 02); 

2. Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ 

khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép (theo Mẫu số 3); 
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3. Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

đã được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 02 ngày làm việc. 

+ Thời hạn tiến hành thẩm định,thẩm tra, khảo sát, đánh giá, kết luận: 15 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 

- Phí, lệ Phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn theo Mẫu số 02 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

+ Báo cáo kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn kể từ 

khi được cấp giấy phép hoặc được sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 03 

phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/ 2016 của Chính phủ 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức: 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 
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2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

4. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

5. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 

03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

3. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

4. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật khí tượng thủy văn năm 2015. 

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

+ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

 

 

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH 

BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh.... 
 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail: 

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn với các nội dung sau đây: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy 

phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

  

  Người đứng đầu tổ chức/ 

cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

Tên tổ chức, cá nhân được cấp 

giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:       /BC …………, ngày …… tháng …… năm ……. 

  

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Năm …………/ từ năm .... đến năm.... 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

2. Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn số: 

3. Các hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã thực hiện: 

TT 
Tên các hoạt 

động 
Chủ đầu tư 

Giá trị đã 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

            

            

            

            

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này./. 

  

  Người đứng đầu tổ chức/cá nhân xin phép 

(Ký tên/đóng dấu) 
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3. Thủ tục: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

- Trình tự thực hiện: 

 1. Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ đến Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (Số 126A, đường Nguyễn Thị Định, khu phố 2, phường Phú Tân, thành 

phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) trong giờ làm việc, sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều 

từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

 2. Chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra hồ sơ: 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, khẳng 

định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

 3. Thẩm định hồ sơ. 

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách 

nhiệm xem xét, thẩm định, thẩm tra hồ sơ.  

 Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại giấy phép thì Sở Tài nguyên và 

Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do. 

4.  Trình hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Tài nguyên và Môi trường lập tờ tình và trình hồ sơ, tài liệu lên Uỷ 

ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn. Trong trường hợp không cấp giấy phép thì phải trả 

lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.  

5. Trả kết quả 

Sau khi có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm 

phục vụ hành chính công thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép mang 

theo phiếu hẹn đến và nhận giấy phép. 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

gửi qua đường bưu điện. 

- Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ; 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn hoặc văn bản từ chối cấp phép hoạt động dự báo, 

cảnh báo khí tượng thủy văn cho tổ chức, cá nhân. 
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- Phí, lệ Phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động 

dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo Mẫu số 2 Phụ lục kèm theo Nghị định 

số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức: 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức 

nước ngoài tại Việt Nam 

1. Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật về dân sự. 

2. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

3. Có đội ngũ nhân lực tối thiểu 03 người, trong đó ít nhất một người tốt 

nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít nhất 03 năm 

kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

4. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

5. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp. 

Điều kiện hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 
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1. Có cơ sở vật chất, kỹ thuật tối thiểu đáp ứng yêu cầu dự báo, cảnh báo khí 

tượng thủy văn gồm: Trang thiết bị, hệ thống tính toán, thu nhận, xử lý thông tin, 

dữ liệu khí tượng thủy văn; có nguồn cung cấp dữ liệu ổn định; có quy trình kỹ 

thuật, công cụ dự báo, bảo đảm tính khoa học, độc lập, khách quan của các sản 

phẩm dự báo; có quy trình quản lý, đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo. 

2. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành khí tượng thủy văn và có ít 

nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. 

3. Được phép hoạt động, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

4. Có nhân lực thông thạo tiếng Việt hoặc có phiên dịch phù hợp 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật khí tượng thủy văn năm 2015; 

+ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; 

+ Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

……………, ngày ………. tháng ……… năm ………. 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỰ BÁO, CẢNH 

BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

(Đề nghị: cấp lần đầu/cấp lại/sửa đổi/bổ sung/gia hạn) 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân tỉnh.... 

1. Tên tổ chức/cá nhân: 

2. Người đại diện trước pháp luật (không áp dụng đối với cá nhân đề nghị 

cấp giấy phép): 

3. Quyết định thành lập/giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh: 

4. Địa chỉ chính tại: 

5. Số điện thoại:                                 Fax:                                       E-mail: 

Căn cứ Nghị định số     /2016/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn, đề nghị Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn với các nội dung sau đây: 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………

……………………………… 

(Ghi rõ loại hoạt động dự báo, cảnh báo mà tổ chức/cá nhân xin cấp giấy 

phép hoạt động) 

6. Các giấy tờ kê khai kèm theo. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ nội dung đã kê khai. 

  

  Người đứng đầu tổ chức/ 

cá nhân xin phép 
(Ký tên/đóng dấu) 

  




